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Mùa An cư Kiết hạ hằng năm của Phật giáo Bắc tông diễn ra sau Rằm tháng Tư
một ngày và kết thúc trước Rằm tháng Bảy một ngày (15/4 đến 14/7 Âm lịch).
Phật giáo Nam tông diễn ra chậm hơn, từ ngày mười sáu tháng Sáu đến mười
sáu tháng Chín của năm Âm lịch (16/6 đến 16/9 Âm lịch.) Chư tăng, ni tập trung
về một trú xứ (còn gọi là Tịnh nghiệp đạo tràng), để An cư kiết hạ là pháp tu
hành của người con Phật đã có truyền thống cả ngàn năm. Năm nay là năm thứ
hai, tình hình dịch bệnh Covid 19 đe dọa đến sự yên bình của thế giới, tính
mạng của con người không ngừng bị đe dọa đến mức báo động. Các trú xứ an
cư tập trung có thể chuyển sang hình thức an cư tại chỗ, tang, ni ở trú xứ nào
thì an cư tại đó thay vì tập trung tại trường hạ, để đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh.
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Theo Luật tạng: “Mùa An cư kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư tăng, ni, hành
giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố,
giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ”.

Thực hiện bổn phận của người xuất gia, thời gian 3 tháng an cư là để tinh tấn
trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật, khiến công đức, giới hạnh,
đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa phước điền của hàng phật tử
tại gia. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết bàn, phẩm thứ ba, đức Phật dạy rằng:
“Này các thầy Tỳ kheo! Thành báu chính pháp trang nghiêm đầy đủ các thứ
công đức trân bảo, đó là Giới, Định, Tuệ làm tường thành kiên cố”. Người tu
theo giáo pháp của Phật đà, cần phải lưu tâm vào Tam vô lậu học, để có nhiều
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sự thăng hoa trên lộ trình tìm về bến giác. Do vậy, ba pháp này là nơi phát sinh
ra mọi công đức, cũng như mang lại an lạc và Niết bàn cho hành giả. Vì vậy
người xuất gia, trên bước đường tu học, trước hết chúng ta cần phải thanh lọc
thân tâm, ra khỏi trần lao nghiệp chướng, thoát khỏi ai oán (lòng tham, sân, si),
xa lìa ái dục, thành tựu đạo quả. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, phẩm
24; đức Phật dạy: “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng
ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà
thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Ðạo được cả!”
Vì vậy người xuất gia tu đạo, trước hết phải trừ tập khí bên trong, để khắc kỷ
phục lễ, bên ngoài thì đoạn dục khử ái, cả hai cùng dụng công, ắt sẽ thành
công. Vì hạt giống của gốc rễ ái dục quá sâu dầy, nên sinh tử cứ vô cùng vô tận.
Con người sinh ra là do sắc dục, chết cũng do sắc dục, đó là lẽ thường của thế
tục, và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng. Vậy khuyết điểm
lớn nhất của chúng sinh là si ái, ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ
được.

Người tu cần phải chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu học Phật Pháp, từng
giờ từng phút không lãng quên việc tu học, thì sẽ mau chóng thành Phật. Thân
thể không nhiễm ô thì là Phật; thân thể nhiễm ô (tức là nhìn không thông, xả
không được, giờ giờ phút phút luôn sinh khởi vọng tưởng) thì là chúng sinh. Cho
nên đức Phật dạy: “Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc.” Người tu Đạo, hễ lửa
đến thì nên tránh xa. “Lửa” tức là gì? Ở đây, “lửa” là dụ cho dục vọng và ái tình,
và cũng là tình cảm mong muốn các cảnh giới của lục trần. Lục căn thì thuộc về
tình, còn lục trần thì thuộc về cảnh. Cả sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) hợp
với sáu trần (hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, tiếp xúc, pháp) làm cho
con người bị đắm say mê muội, mê đắm đến nỗi “sống say chết mộng”. Vì vậy,
người tu Đạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa.
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 Nếu

người xuất gia ngày ngày tiếp xúc với trần cảnh mà không bị đắm nhiễm thì
không sao; nhưng nếu không làm được như vậy thì cần phải nghiêm cẩn tu
hạnh “viễn ly” tức là lánh xa lửa dục.

Giá trị của sự tu tập, trau dồi giới đức, phạm hạnh và tăng trưởng đạo lực, thể
nghiệm chân lý thật khó có thể nghĩ bàn. Ngay cả đức Phật và các vị Thánh đệ
tử, những bậc đã chứng đạo, thành tựu mục tiêu rốt ráo giác ngộ, giải thoát,
Niết bàn, luôn luôn an trú trong chính niệm, thiền định và sống bằng tuệ giác,
và làm tấm gương nghiêm trì giới pháp, luật nghi, tinh tấn thực hành đạo đức,
phạm hạnh cho hàng phật tử noi theo. Các Ngài luôn làm nơi nương tựa cho
quần chúng, dùng thân giáo, khẩu giáo để phát huy tinh thần hoằng pháp, lợi
lạc chúng sinh. Vì vậy người tu đạo trừ sạch các thứ cấu nhiễm không còn thì
tâm được thanh tịnh “trở về nguồn cội” (phản bổn hoàn nguyên) và tìm lại được
cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Đức Phật dạy, chúng ta nên dùng trực tâm
mà tu Đạo và suy nghĩ về Đạo. Trong mỗi niệm, chúng ta nên lấy việc thoát
vòng tình dục làm mục tiêu của mình. Ái tình và dục vọng chính là bùn lầy,
chúng ta cần phải vượt ra khỏi vũng bùn ấy. Cho nên người học Phật Pháp thì
cần phải dùng trí huệ không thể dùng tình cảm. Dùng trí huệ để học Phật Pháp
thì đó là Chính Pháp. Dùng tình cảm mà học Phật Pháp thì đó là Mạt Pháp. Con
đường chân chính Thế Tôn đã chỉ bày, bởi vì Ngài đã đi qua, giờ truyền trao lại
cho chúng sinh. Cho nên trong kinh Pháp Cú, kệ 183, Như Lai dạy:

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm ý giữ trong sạch Chính lời
chư Phật dạy”.
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Đây cũng chính là đại ý Phật pháp mà ngài Ô Sào thiền sư dạy cho Bạch Cư Dị.
Thế nhưng, muốn dứt trừ điều ác, thành tựu các hạnh lành, và giữ tâm ý trong
sạch thì hành giả phải dựa vào Tam vô lậu học: “giới, định, tuệ”. Vì thế, trong
kinh Tăng Chi Bộ 1, chương 3, phẩm Hạt Muối, phần Cấp Thiết, đức Phật chỉ rõ:

“Một thời, Thế Tôn trú tại Kasala, dạy các Tỳ kheo có ba việc cấp thiết, người
nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỳ kheo, người
nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng. Sau khi
mau lẹ khéo cày, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, liền mau lẹ
cho nước vô, cho nước ra. Này các Tỳ kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người
nông dân gia chủ cần phải làm. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, có ba công việc cấp
thiết này Tỳ kheo cần phải làm. Thế nào là ba? Chấp hành tăng thượng giới học,
chấp hành tăng thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc
cấp thiết này, này các Tỳ kheo, cần phải làm. Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải
học tập như sau: sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới
học; sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng định học; sắc
bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các
Tỳ kheo, các Thầy cần phải học tập”. Người nông phu muốn mùa màng bội thu,
cần làm ba việc cày ruộng, gieo hạt và dẫn nước, yếu tố quan trọng để cây lúa
tươi tốt và cho thu hoạch cao, mang lại lợi nhuận cho người trồng trọt. Cũng
vậy, hành giả tu Phật, muốn an lạc hạnh phúc, giác ngộ giải thoát, cần chú
trọng ba môn giới, định, tuệ là nền tảng của sự tu tập.
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Theo kinh Đại bát Niết bàn (Trường Bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn vẫn
muốn dặn dò lại chúng đệ tử xuất gia, những điều cần thiết trên con đường giải
thoát, Ngài chỉ muốn các đệ tử cần phải nương vào Pháp mà tu tập, không cần
thiết phải có người lãnh đạo. Này Ananda, “Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và
trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Ðạo sư của các ngươi”.
Vậy chỉ cần các chúng Tỳ kheo siêng năng học hỏi giáo lý, trau dồi giới hạnh và
thực tập thiền định, để mở mang trí tuệ, không cần phải bôn ba tìm kiếm sự giải
thoát bất cứ nơi đâu. Vì đức Phật lo lắng những người sau này đi tìm một người
lãnh đạo để nương tựa hay một chân lý bên ngoài, nên trong những phút cuối
cùng, đức Phật dạy: “Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì
khác, dùng Chính pháp làm ngọn đèn, dùng Chính pháp làm chỗ nương tựa,
không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị
tối thượng trong hàng Tỳ kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi”. Vậy
chính pháp là chân lý bất diệt mà đức Phật đã thuyết giảng cho nhân loại. Chắc
chắn rằng Chính pháp không phải là một cái gì đó trừu tượng, mù quáng, tối
tăm vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người, mà đó là một thực tại và bất
cứ một người nào cũng có thể đạt đến. Nó không bị giới hạn bởi không gian và
thời gian.

Vậy Giới luật là điều cần thiết nhất cho người xuất gia vì “Giới luật là thọ mạng
của Phật pháp. Giới luật còn thì Phật pháp còn”. Lời dạy sau cùng của đức Phật
trước khi nhập Niết Bàn: “Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các
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người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát!
Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào
khác, ngoài các người...” Như vậy người xuất gia nhất định phải có một nền
tảng tu hành cho vững vàng.

Để xứng đáng là sứ giả của Như Lai, là tôn thân của các bậc Hiền thánh, không
hổ thẹn, người xuất gia phải có một nếp sống phạm hạnh “bạt tục siêu quần,”
chính là sự góp phần bằng đạo hạnh của người xuất gia, mà công hạnh ấy được
xây dựng trên nền tảng căn bản của giới luật, để hướng đến sự thanh tịnh tối
thượng, sự đoạn tận mọi thứ bất tịnh nhiễm ô, sự chế phục đối với những nhu
cầu khát vọng của cuộc sống thế tục… trau dồi đức hạnh trong từng phút giây,
huân tập giới đức trở thành hơi thở của chính mình, trang nghiêm bằng giới luật
đó là mảnh đất tốt, để vun bồi Tâm đức, Trí đức, Tuệ đức, và Hạnh đức, tăng
trưởng thiện pháp một cách xứng đáng, để phát triển nhận thức chân chính.
Sống trong giáo pháp, chứng được Niết bàn tự tâm là tâm hoàn toàn thanh tịnh,
sẽ là động lực cho việc phát sinh trí tuệ, sẽ có được cái nhìn sáng suốt, giải
thoát, tự thiết lập cho mình một phong thái điềm tĩnh, thanh thoát, là tự tạo
dựng niềm hạnh phúc thật sự ngay trong hiện tại. Đây chính là cơ sở của niềm
tin, của sự kính trọng khiến cho người xuất gia của chúng ta càng vững bước
trên con đường hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh.

TT.Thích Thiện Hạnh - Phó Viện trưởng PVNCPHVN tại Hà Nội Tạp chí
Nghiên cứu Phật học số tháng 7/2021
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